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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: PHOTOSHOP

Mã số của môn học: 3309319
Thời gian môn học:  30 tiết; 
(Lý thuyết: 15 tiết; Thực hành: 15 tiết, Tự học:15 tiết )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 
* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học các môn: Tin học,  Tin học văn phòng.
* Tính chất của môn học: Là môn học tự chọn
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  
Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực:
* Về kiến thức: 
· Các khái niệm về ảnh Bitmap
· Các thao tác trên vùng chọn
· Sử dụng các công cụ tô màu
· Chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng các bộ lọc
* Về kỹ năng: 
· Sử dụng các lệnh tô màu, các chế độ hòa trộn màu
· Chỉnh sửa và hiệu chỉnh ảnh đen trắng, hiệu chỉnh ảnh màu.
· Tạo nhiều hiệu ứng trên hình ảnh nhằm mô phỏng các kết cấu hay biến hóa hình ảnh phong phú hơn, sinh động hơn.
* Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	

	I
	Giới thiệu Photoshop
	1
	1
	0
	
	0

	II
	Thao tác trên cửa sổ giao diện
	3
	1
	1
	
	1

	III
	Thao tác trên vùng chọn
	6
	2
	2
	
	2

	IV
	Thao tác trên lớp – Công cụ tô vẽ và tạo hình
	6
	2
	2
	
	2

	V
	Công cụ màu tô
	5
	1
	2
	
	2

	VI
	Kênh (Channel), mặt nạ (Mask)
	6
	1
	2
	1
	2

	VII
	Hiệu chỉnh ảnh
	6
	2
	2
	
	2

	VIII
	Hiệu ứng chữ
	3
	1
	1
	
	1

	IX
	Bộ lọc (Filter)
	4
	1
	1
	1
	1

	
	Ôn tập cuối kỳ
	5
	1
	2
	
	2

	
	TỔNG
	45
	13
	15
	2
	15



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào tiết lý thuyết.

2. Nội dung chi tiết:
           Chương 1: Giới thiệu Photoshop
Mục tiêu:
Hiểu được một số khái niệm về ảnh bit map, độ phân giải.
Thực hiện được các thao tác trên tập tin.
Nội dung:	 Thời gian:1 tiết (LT:1 tiết)
1. Giới thiệu Photoshop	Thời gian:1 tiết 
	1.1. Khái niệm về ảnh bitmap
	1.2. Cài đặt chương trình photoshop
1.3. Khởi động chương trình photoshop
1.4. Giao diện cửa sổ chương trình photoshop
1.5. Các thao tác trên tập tin
1.6. Thoát khỏi chương trình photoshop

          Chương 2: Thao tác trên cửa sổ giao diện
Mục tiêu:
Thực hiện được các thao tác thiết lập màu background và foreground, thay đổi tỷ lệ hiển thị  hình ảnh.
Nội dung:                             Thời gian:3 tiết (LT:1 tiết; TH:1tiết; Tự học: 1 tiết)
	1. Thao tác trên cửa sổ giao diện	Thời gian: 3 tiết 

	1.1. Giới thiệu
1.2. Hộp công cụ
1.3. Thao tác trên cửa sổ giao diện
1.4. Thiết lập màu background và foreground
1.5. Thao tác biến đổi hình ảnh
1.6. Đóng cửa sổ canvas

	

	
	

	          Chương 3: Thao tác trên vùng chọn
Mục tiêu:
Sử dụng được các công cụ tạo vùng chọn.
Thực hiện được các thao tác hiệu chỉnh vùng chọn.
Thực hiện được các thao tác sao chép - di chuyển - xoá hình ảnh.
Nội dung:                           Thời gian:6 tiết (LT:2 tiết; TH:2 tiết; Tự học:2 tiết)
	1. Thao tác trên vùng chọn	Thời gian: 6 tiết 

	1.1. Giới thiệu
1.2. Thao tác tạo vùng chọn. 
1.3. Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn
1.4. Thao tác thôi chọn
1.5. Thao tác sao chép - di chuyển - xoá hình ảnh
1.6. Lệnh extract hình ảnh
1.7. Thao tác biến đổi hình ảnh

	

	          Chương 4: Thao tác trên lớp – Công cụ tô vẽ và tạo hình
Mục tiêu:
Trình bày được định nghĩa về lớp.
Thực hiện được các thao tác trên lớp và tạo được hiệu ứng cho lớp.
Sử dụng được các công cụ tô vẽ và tạo hình
Nội dung:                    Thời gian:6 tiết (LT:2 tiết; TH:2 tiết; Tự học: 2 tiết)
	1. Thao tác trên lớp – Công cụ tô vẽ và tạo hình	Thời gian: 6 tiết 

	1.1. Khái niệm lớp 
1.2. Thao tác cơ bản trên lớp - layer
1.3. Sử dụng công cụ tô vẽ biên tập ảnh
1.4. Công cụ tạo hình pen tool
1.5. Nhóm công cụ shape tool
1.6. Mối quan hệ giữa đường path và vùng chọn
	



          Chương 5: Công cụ màu tô
Mục tiêu:
Hiểu được các khái niệm về mô hình màu.
Sử dụng được các công cụ tô màu.
Thực hiện được các chế độ hòa trộn màu.
Nội dung:                             Thời gian:5 tiết (LT:1 tiết; TH:2 tiết; Tự học: 2 tiết)
	1. Công cụ màu tô	Thời gian: 5 tiết 

	1.1. Khái niệm mô hình màu. 
1.2. Chế độ màu
1.3. Nhóm công cụ lấy mẫu
1.4. Tô đầy bằng lệnh fill 
1.5. Vẽ phác bằng lệnh stroke
1.6. Tô màu chuyển sắc bằng công cụ gradient tool
1.7. Chế độ hoà trộn màu
	


 
         Chương 6: Kênh (Channel), mặt nạ (Mask)
Mục tiêu:
Hiểu được các khái niệm về kênh.
Thực hiện được các thao tác cơ bản trên kênh (channel).
Sử dụng được mặt nạ (mask).
Nội dung:                             Thời gian:6 tiết (LT:1 tiết; TH:2 tiết; Tự học: 2 tiết, Kiểm tra : 1 tiết)
	1. Kênh (Channel), mặt nạ (Mask)	Thời gian:6 tiết 

	1.1. Khái niệm kênh. 
1.2. Các thao tác cơ bản trên kênh (channel)
1.3. Thao tác nâng cao trên kênh (channel)

	

	         Chương 7: Hiệu chỉnh ảnh
Mục tiêu:
Hiểu được các khái niệm về mô hình màu.
Sử dụng được các công cụ chỉnh sửa hình ảnh.
Sử dụng được các lệnh hiệu chỉnh sáng tối.
Nội dung:                             Thời gian:6 tiết (LT:2 tiết; TH:2 tiết; Tự học: 2 tiết)
	1. Hiệu chỉnh ảnh	Thời gian: 8 tiết 

	1.1. Các công cụ chỉnh sửa hình ảnh
1.2. Các lệnh liên quan để hiệu chỉnh sáng tối
1.3. Các lệnh chỉnh sửa màu sắc 

	






	

		         Chương 8: Hiệu ứng chữ
Mục tiêu:
Nhập được chữ vào hình ảnh bằng tiếng việt.
Tạo được hiệu ứng cho chữ.
Nội dung:                             Thời gian:3 tiết (LT:1 tiết; TH:1 tiết; Tự học: 1 tiết)
	1. Hiệu ứng chữ	Thời gian: 8 tiết 

	1.1. Khái niệm về văn bản
1.2. Phương pháp tạo văn bản
1.3. Các hiệu ứng về chữ
1.4. Các loại chữ uốn cong

	






	



	

	         Chương 9: Bộ lọc (Filter)
Mục tiêu:
Sử dụng thành thạo các bộ lọc của photoshop
Nội dung:                             Thời gian:4 tiết (LT:1 tiết; TH:1 tiết; Tự học: 1 tiết; Kiểm tra : 1 tiết)
	1. Bộ lọc (Filter)	Thời gian: 4 tiết 

	1.1. Giới thiệu
1.2. Phương pháp áp dụng bộ lọc
1.3. Các nhóm bộ lọc thông dụng

	






IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
Dụng cụ và trang thiết bị:
Máy chiếu hoặc phần mềm Net of school.
Máy tính
Đĩa phần mềm photoshop
Học liệu:
Giáo trình Photoshop,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.
Nguồn lực khác:  Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện học phần.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
Trình bày cách sử dụng phầm mềm đồ họa Photoshop để tạo file hình ảnh, định dạng kích thước file ảnh.
Liệt kê được chức năng của các công cụ trên thanh công cụ.
Trình bày được các công cụ chọn vùng, tách lớp để lắp ghép hình ảnh. 
Mô tả được sự kết hợp bộ lọc với hiệu ứng để tạo nên hình ảnh đầy sắc thái và nghệ thuật.
Trình bày được cách thức phối màu cho hình ảnh.
Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên: 
Tạo được một file hình ảnh theo yêu cầu về kích thước và độ phân giải
Thiết kế một file ảnh mới. 
Sử dụng thành thao các công cụ trên thanh công cụ.
Cắt ghép hình ảnh.
Chuyển đổi file ảnh trắng đen thành ảnh màu, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh.
Tạo chữ nghệ thuât.
Sử dụng được mặt nạ, các bộ lọc.
Về thái độ: Cẩn thận, tự giác trong học tập.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
Giáo viên làm mẫu các thao tác và giải thích, học sinh quan sát và làm theo.
Phát vấn 
Học sinh trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm
Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Phùng Thị Nguyệt - Phạm Quang Huy Bài tập thực hành Photoshop 7.0 & Photoshop CS nâng cao Nhà XB Giao Thông Vận Tải, Năm 2007
[2]. Nguyễn Phương Lan, Giáo trình Photoshop, Trường ĐHKHTN, TP. HCM
[3]. Lưu Hoàng Ly, Giáo trình Photoshop CS8, Free








